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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRIỆU PHONG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Bản án số 07/2019/DS-ST 

Ngày 15-10-2019 

  “V/v bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm 

 giữa ông Nguyễn Tân T với ông Đoàn Huy B”.  

                 NHÂN DANH 
                   NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
                        TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 -  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Hồng Phước. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Hoàng Trọng. 

2. Ông Hoàng Quang Dưỡng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Ngọc Thúy – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tham gia phiên tòa: 
Bà Nguyễn Thị Lệ An – Kiểm sát viên 

Ngày 15 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị; xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

19/2019/TLST-DS ngày 08 tháng 8 năm 2019 về việc “Bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe bị xâm phạm” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2019/QĐXXST-DS 

ngày 24 tháng 9 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 05/2019/QĐST-DS 

ngày 08 tháng 10 năm 2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Tân T, sinh năm 1986; nơi cư trú: Đội 1, thôn 

An Tiêm, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

2. Bị đơn: Ông Đoàn Huy B, sinh năm 1984; nơi cư trú: Đội 1, thôn An Tiêm, 

xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

(Các đương sự có mặt tại phiên tòa) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn kh i kiện đề ngày 05/8/2019, biên bản hòa giải ngày 10/9/2019 và 

tại phiên tòa, nguyên đơn ông Nguyễn Tân T trình bày: 

 Chiều ngày 03/4/2019, ông Đoàn Huy B thấy lá cây chuối của nhà bà Nguyễn Thị T 

(mẹ ruột của ông T) mọc ra phía đường liên thôn nên ông B đã cắt một số lá chuối của nhà 

bà Th rồi vứt vào vườn nhà bà T, bà T thấy ông B vứt lá chuối vào vườn nhà của mình nên 

bà T ra nói chuyện với ông B dẫn đến hai bên cải nhau. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, 

ông T đi làm về thấy mẹ bị ông B xỉ vả nên ông T có trao đổi với ông B thì bị ông B xông 

vào đánh chấn thương vùng mắt trái, má trái và đầu gối phải. Ông Th phải nhập viện tại 
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Bệnh viện khu vực Triệu Hải để điều trị từ ngày 03/4/2019 đến ngày 09/4/2019 thì xuất 

viện. Ngày 03/4/2019, ông T làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Triệu Phong và  Công an 

huyện Triệu Phong đã thông báo kết quả giải quyết số 776/TB-CAH ngày 24/6/2019 về  

hành vi của ông B không đủ yếu tố cấu thành tội phạm và đã xử phạt vi phạm hành chính 

đối với ông B với số tiền xử phạt 2.500.000 đồng. Nay ông T yêu cầu Tòa án giải quyết, 

buộc ông Đoàn Huy B bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho ông T gồm các khoản như sau: 

Tiền viện phí: 753.000 đồng; tiền thuốc điều trị: 401.000 đồng; thu nhập thực tế bị mất do 

nằm điều trị tại bệnh viện là 2.100.000 đồng (6 ngày x 350.000 đồng/ngày); tiền bồi dưỡng 

trong quá trình nằm viện là 600.000 đồng (6 ngày x 100.000 đồng/ngày). Tổng số tiền yêu 

cầu bồi thường là: 3.854.000 đồng. 

Tại bản trình bày ý kiến ngày 29/8/2019,biên bản hòa giải ngày 10/9/2019 và 

tại phiên tòa, bị đơn ông Đoàn Huy B, trình bày:  

Chiều ngày 03/4/2019, ông B thấy lá cây chuối của nhà bà Nguyễn Thị T (mẹ 

ruột ông T) ở thôn An Tiêm, xã Triệu Thành mọc ra phía đường liên thôn nên ông B 

đã cắt và bỏ vào vườn nhà bà T, bà Tn thấy thế nên to tiếng với ông B. Đến khoảng 

17 giờ 30 phút ông T từ trong nhà đi ra và chỉ vào mặt ông B chửi ông B và xúc 

phạm gia đình ông B, do bực tức không kiềm chế được nên ông B đánh hai đấm vào 

mặt ông T. Sự việc đã được Công an huyện Triệu Phong giải quyết và xử phạt vi 

phạm hành chính đối với ông B với số tiền 2.500.000 đồng. Nay ông T yêu cầu ông 

B phải bồi thường cho ông T số tiền 3.854.000 đồng thì ông B chỉ chấp nhận tiền 

viện phí 753.000 đồng, còn lại ông B không chấp nhận vì sự việc không nghiêm 

trọng đến mức ông T phải yêu cầu tiền công mất thu nhập và tiền bồi dưỡng. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong phát biểu ý 

kiến: 

- Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, 

Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử đã chấp hành đúng theo trình tự thủ tục do Bộ 

luật tố tụng dân sự quy định. Nguyên đơn chấp hành đúng quy định tại Điều 70,  

Điều 71 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; bị đơn không chấp hành đúng quy định 

tại Điều 70, Điều 72 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

- Về nội dung:  Áp dụng Điều 584, Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 

147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 12, Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chấp 

nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Tân T. Buộc ông Đoàn Huy B 

phải bồi thường cho ông Nguyễn Tân T số tiền từ 1.800.000 đồng đến 2.000.000 

đồng bao gồm: Tiền viện phí 753.000 đồng; tiền công mất thu nhập trong 6 ngày 

nằm viện, mỗi ngày 120.000 đồng là 720.000 đồng; tiền bồi dưỡng trong 6 ngày 

nằm viện, mỗi ngày từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng. 

- Về án phí: Ông Đoàn Huy B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; ông Nguyễn 

Tân T được miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 
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 [1] Tại phiên tòa, ông Nguyễn Tân T và ông Đoàn Huy B đều thừa nhận: 

Chiều ngày 03/4/2019, ông B thấy lá cây chuối của nhà bà Nguyễn Thị T ở thôn An 

Tiêm, xã Triệu Thành mọc ra phía đường liên thôn nên ông B đã cắt và bỏ vào vườn 

nhà bà T nên giữa ông B và bà T và ông T (con bà T) có cãi nhau rồi xảy ra xô xát 

giữa ông B và ông T, ông B có dùng tay đánh vào mặt anh T. Tại thông báo kết 

quả giải quyết vụ việc số 776/TB-CAH ngày 24/6/2019 của Công an huyện 

Triệu Phong cũng đã kết luận ông B dùng tay đánh vào vùng mặt và người của 

ông T làm ông T bị thương. Ông Đoàn Huy B bị Công an huyện Triệu Phong 

xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.500.000 đồng và Công an huyện 

Triệu Phong hướng dẫn ông T khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án. Tại bệnh án 

của Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải thể hiện ông Nguyễn Tân T nhập viện vào 

hồi 16 giờ ngày 03/4/2019, ra viện vào hồi 8 giờ ngày 09/4/2019 và bị chấn thương 

mắt, gò má, đầu gối. Như vậy, việc xâu ẩu giữa ông Nguyễn Tân T và ông Đoàn 

Huy B là có xảy ra, ông B thừa nhận có đánh ông T nên ông B có hành vi trái 

pháp luật, có lỗi trong sự việc đánh ông T nên hậu quả do hành vi của ông B 

gây ra đối với ông T thì ông B phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho ông 

T. 

 Xem xét các khoản yêu cầu của ông Nguyễn Tân T, Hội đồng xét xử thấy 

rằng:  

- Tiền viện phí: Ông T yêu cầu tiền viện phí 753.000 đồng. Căn cứ vào hóa 

đơn của Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải lập ngày 09/4/2019 thể hiện Bệnh 

viện thu tiền viện phí của ông T là 753.000 đồng nên cần chấp nhận tiền viện phí 

753.000 đồng.  

- Tiền thuốc điều trị:  Ông T yêu cầu 401.000 đồng, ông T cung cấp Đơn 

thuốc đề ngày 9/4/2014, trong đơn này có ghi các loại thuốc và có viết tay số tiền 

401.000 đồng, đây là số tiền viết trong đơn thuốc mà không có hóa đơn hợp lệ, hơn 

nữa ông Thành điều trị tại Bệnh viện theo chế độ bảo hiểm, khi ra viện Bệnh viện đã 

thanh toán tiền thuốc nằm trong khoản tiền thu viện phí nên không chấp nhận số tiền 

mua thuốc 401.000 đồng.  

- Tiền mất thu nhập: Trong đơn khởi kiện ông T yêu cầu mỗi ngày 350.000 

đồng. Qúa trình giải quyết vụ án, ông T trình bày công việc không ổn định, không 

xác định được cụ thể thu nhập thực tế và ông T đề nghị Tòa án xác minh công thu 

nhập bình quân tại địa phương. Qua xác minh tại địa phương nơi ông T cư trú thì 

thu nhập bình quân tại địa phương là 120.000 đồng/ người/ngày nên cần chấp nhận 

tiền công mất thu nhập mỗi ngày 120.000 đồng, cụ thể 120.000 đồng/ngày  x 6 ngày 

= 720.000 đồng.  

- Tiền bồi dưỡng: Do ông T bị thương nhẹ, chủ yếu phần mềm ngoài da nên 

cần chấp nhận tiền bồi dưỡng 70.000 đồng/ngày là hợp lý, cụ thể 70.000 đồng/ngày 

x 6 ngày = 420.000 đồng.  

Như vậy, cần buộc ông Đoàn Huy B phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe 

cho ông Nguyễn Tân T với tổng số tiền là 1.893. 000 đồng.  

[2] Về án phí: Ông Đoàn Huy B phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật; ông Nguyễn Tân T được miễn khoản tiền án phí 
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mà yêu cầu không được Tòa án chấp nhận theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

12; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Áp dụng Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 584, điểm a, b  

khoản 1 Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Xử:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Tân T. Buộc ông 

Đoàn Huy B phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho ông Nguyễn 

Tân T số tiền 1.893.000 đồng (một triệu tám trăm chín mươi ba ngàn đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án của 

người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền trên, 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải 

thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 

2015. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

2. Về án phí: Ông Đoàn Huy B phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. 

  
                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  Nơi nhận:                                                         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND huyện Triệu Phong; 

- Chi cục THADS huyện Triệu Phong; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS,VT.    

                                                                                        Phan Hồng Phước 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                         THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                         THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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